
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 36, ngách 173/75 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

16/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU HỌC ĐÀI LOAN JIA BAO

0109341008

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8511

2. Giáo dục mẫu giáo
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8512

3. Giáo dục tiểu học
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8521

4. Giáo dục trung học cơ sở
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8522

5. Giáo dục trung học phổ thông
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8523

6. Đào tạo sơ cấp
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU HỌC ĐÀI 
LOAN JIA BAO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JIA BAO TAIWAN TRADING & STUDY 
ABROAD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904017218
Email: duhocthuongmaijiabao@gmail.

com

Fax:
Website:
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7. Đào tạo trung cấp
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8532

8. Đào tạo cao đẳng
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8533

9. Đào tạo đại học
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8541

10. Đào tạo thạc sỹ
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8542

11. Đào tạo tiến sỹ
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8543

12. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:- Trung tâm ngoại ngữ
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Các trung tâm 
dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá 
dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy 
kỹ năng đàm thoại; Dạy máy tính; Đào tạo về sự sống; Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng;

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục; 
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; 
- Tư vấn du học;
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép);

8560(Chính)

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn tổng hợp 4690
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5.000.000.000 VNĐ

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Cung ứng lao động tạm thời 7820

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

24. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa các mặt hàng công ty 
kinh doanh. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027172000413
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36, ngách 173/75 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc 
Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36, ngách 173/75 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC TUYẾT Nữ

18/11/1972 Kinh Việt Nam

30/01/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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